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DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƢƠNG 

Nhận từ ngày 14/8/2023 đến ngày 25/8/2023  
 

 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  

Chính phủ 126/NQ-CP 14/08/2023 Nghị quyết về một số giải pháp nâng 
cao chất lượng công tác xây dựng, 

hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ 

chức thi hành pháp luật nhằm ngăn 

ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích 

nhóm,lợi ích cục bộ 

 

2.  

Chính phủ 127/NQ-CP 14/08/2023 Nghị quyết về việc áp dụng cấp thị 

thực điện tử cho công dân các nước, 

vùng lãnh thổ, các cửa khẩu quốc tế 

cho phép người nước ngoài nhập 

cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử 

 

3.  

Chính phủ 128/NQ-CP 14/08/2023 Nghị quyết Về việc sửa đổi Nghị 

quyết số 32/NQ-CP ngày 15 tháng 3 

năm 2022 của Chính phủ về việc 

miễn thị thực cho công dân các nước: 

Cộng hoà liên bang Đức, Cộng hoà 

Pháp, Cộng hoà I-ta-li-a,  

Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp 

Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Liên 

bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân 

Quốc, Vương quốc Đan Mạch, 
Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc 

Na-uy, Cộng hoà Phần Lan  

và Cộng hoà Bê-la-rút 

Sao y số 
599/SY-

UBND 
ngày 

21/8/2023 

4.  

Chính phủ 129/NQ-CP 18/08/2023 Ban hành Nghị quyết của CP về điều 

chuyển thuốc, vật tư, sinh phẩm đã 

mua từ nguồn NSNN sang nguồn thu 

dịch vụ KCB 

 

5.  

Chính phủ 57/2023/NĐ-

CP 

11/08/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều cảu Nghị định số 49/2019/NĐ-
CP ngày 06 tháng 6 năm 2019 của 

Chính phủ quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành một số điều của Luật 

Công an Nhân dân 

 

6.  

Chính phủ 58/2023/NĐ-

CP 

12/08/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 37/2019/NĐ-

CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của 
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Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Quy hoạch 

7.  

Chính phủ 59/2023/NĐ-

CP 

14/08/2023 Nghị định Quy định chi tiết một số 

điều của Luật Thực hiện dân chủ cơ 

sở 

 

8.  

Chính phủ 60/2023/NĐ-

CP 

16/08/2023 Nghị định Quy định về việc kiểm tra, 

chứng nhận chất lượng an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập 
khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các 

Điều ước quốc tế mà Việt Nam là 

thành viên 

 

9.  

Chính phủ 61/2023/NĐ-

CP 

16/08/2023 Nghị định Về xây dựng và thực hiện 

hương ước, quy ước của cộng đồng 

dân cư 

 

10.  

Chính phủ 62/2023/NĐ-

CP 

18/08/2023 Nghị định  Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 07/2014/NĐ-

CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của 

Chính phủ quy định tổ chức, nhiệm 
vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp 

của Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng 

bố các cấp 

 

11.  

Chính phủ 63/2023/NĐ-

CP 

18/08/2023 Nghị định Quy định chi tiết một số 

điều cảu Luật Tần số vô tuyến điện 

số 42/2009/QH12, được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật số 

09/2022/QH15 

Sao y số 
582/SY-

UBND 
ngày 

03/9/2023 

12.  

Chính phủ 64/2023/NĐ-

CP 

23/08/2023 Nghị định Bổ sung Nghị định số 

87/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 
năm 2021 của Chính phủ về kéo dài 

thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

20/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 

năm 2020 của Chính phủ thực hiện 

thí điểm quản lý lao động, tiền lương, 

tiền thưởng đối với một số tập đoàn 

kinh tế, tổng công ty nhà nước 

Sao y số 

433/SY-

UBND 
ngày 

04/7/2023 

13.  

Chính phủ 65/2023/NĐ-

CP 

23/08/2023 Nghị định Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Sở 
hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, 

bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, 

quyền đối với giống cây trồng và 

quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ 

Sao y số 

577/SY-
UBND 
ngày 

29/8/2023 

14.  

Chính phủ 66/2023/NĐ-

CP 

24/08/2023 Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 54/2018/NĐ-

CP ngày 16 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến 

cử tri về thành lập, giải thể, nhập, 
chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành 

chính 
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15.  
Thủ tướng 

Chính phủ 

22/2023/QĐ-

TTg 

17/08/2023 Quyết định Về tín dụng đối với người 

chấp hành xong án phạt tù 
 

16.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

946/QĐ-TTg 12/08/2023 Quyết định ban hành kế hoạch triển 

khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Công an nhân 

dân 

 

17.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

947/QĐ-TTg 12/08/2023 Quyết định ban hành kế hoạch triển 

khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập 

cảnh của công dân Việt nam và Luật 

nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư 

trú của người nước ngoại tại Việt 

Nam 

 

18.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

950/QĐ-TTg 14/08/2023 Quyết định về việc giải thể Trạm 

kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và 

gian lận thương mại 

 

19.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

951/QĐ-TTg 14/08/2023 Về việc thành lập Hội đồng cấp Nhà 

nước xét tặng danh hiệu "Nhà giáo 
nhân dân"," Nhà giáo Ưu tú" lần thứ 

16-  năm 2023 

 

20.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

965/QĐ-TTg 17/08/2023 Quyết định Sửa đổi, bổ sung dịch vụ 

sự nghiệp công lĩnh vực văn hóa tại 

Mục I Danh mục dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách  nhà nước 

trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể 

dục, thể thao và du lịch ban hành 

theo Quyết định số 156/QĐ-TTg 

ngày 29 tháng 01 năm 2022 của Thủ 
tướng Chính phủ 

Sao y số 
567/SY-

UBND 
ngày 

21/8/2023 

21.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

961/QĐ-TTg 15/08/2023 Quyết định về việc tặng Bằng khen 

của Thủ tướng Chính phủ cho  03 tập 

thể và 05 cá nhân thuộc tỉnh Bình 

Định 

 

22.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

962/QĐ-TTg 15/08/2023 Quyết định về việc tặng Bằng khen 

của Thủ tướng Chính phủ cho 10 cá 

nhân thuộc tỉnh Bình Định 

 

23.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

966/QĐ-TTg 17/08/2023 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới cơ 

sở trợ giúp xã hội thời kỳ 2021- 
2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Sao y số 
576/SY-
UBND 

ngày 
29/8/2023 

24.  
Thủ tướng 
Chính phủ 

979/QĐ-TTg 22/08/2023  Phê duyệt quy hoạch phát triển hệ 
thống cảng cạn thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 

 

25.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

980/QĐ-TTg 22/08/2023 Quyết định ban hành Danh mục cụ 

thể công nghệ, thiết bị, sản phẩm 

ngành công nghiệp môi trường 

 

26.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

993/QĐ-TTg 24/08/2023 Quyết định Phê duyệt kế hoạch quốc 

gia triển khai Tuyên bố Glasgow về 

rừng và sử dụng đất đến năm 2030 

 

27.  Thủ tướng 995/QĐ-TTg 25/08/2023  Về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh  
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Chính phủ Sóc Trăng  thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 

28.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

996/QĐ-TTg 25/08/2023 Quyết định ban hành danh sách các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc 

Bộ Xây dựng 

Sao y số 
575/SY-

UBND 
ngày 

29/8/2023 

29.  

Bộ Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

3420/QĐ-

BNN-HTQT 

14/08/2023 Thành lập ban chỉ đạo chuẩn bị Dự 

án Phát triển thủy sản bền vững do 

Bộ NN và PTNT là cơ quan chủ 

quản. 

 

30.  

Bộ Nông 

nghiệp và 
Phát triển 

nông thôn 

04/2023/TT-

BNNPTNT 

15/08/2023 Thông tư Ban hành Danh mục đối 

tượng kiểm dịch thực vật của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

 

31.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2344/QĐ-

BGDĐT 

14/08/2023 Công bố thủ tục hành chính nội bộ 

giữa các cơ quan hành chính nhà 

nước thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

32.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2457/QĐ-

BGDĐT 

23/08/2023 Ban hành Kế hoạch nhiệm vụ, giải 

pháp trọng tâm năm học 2023 - 2024 

của ngành Giáo dục 

 

33.  
Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

1495/QĐ-
BTTTT 

14/08/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

Thông tin đối ngoại (cập nhật) 

 

34.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

1498/QĐ-

BTTTT 

14/08/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ 

Bưu chính 

 

35.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

1499/QĐ-

BTTTT 

14/08/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục 

An toàn thông tin 

 

36.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 
thông 

1580/QĐ-

BTTTT 

21/08/2023 Phê duyệt Chương trình bồi dưỡng về 

chuyển đổi số năm 2023  

37.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

2466/QĐ/BVH

TTDL 

22/08/2023 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm 

đinh các hoạt động văn hóa nghệ 

thuật và du lịch trong khuôn khổ 

Ngày hội các dân tộc miền Trung lần 

thứ IV, năm 2023 

 

38.  

Bộ Văn hoá, 

Thể thao và 

Du lịch 

2492/QĐ-

BVHTTDL 

24/08/2023 Quyết đinh cơ cấu khen thưởng các 

hoạt động văn hóa, thể thao và du 

lịch trong khuôn khổ Ngày hội Văn 
hóa các dân tộc miền Trung lần thứ 

IV, năm 2023 

 

39.  

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

16/2023/TT-

BKHCN 

09/08/2023 Thông tư hướng dẫn về vị trí việc 

làm công chức nghiệp vụ chuyên 

ngành KH&CN trong cơ quan, tổ 

chức thuộc ngành, lĩnh vực KH&CN. 

Sao y số 
570/SY-

UBND 
ngày 

28/8/2023 

40.  

Bộ Y Tế 3212/QĐ-BYT 15/08/2023 Quyết định công bố thủ tục hành 

chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Trang 

thiết bị và công trình y tế thuộc phạm 
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vi chức năng quản lý của Bộ Y tế quy 

định tại Thông tư số 14/2022/TT-

BYT ngày 6/12/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế 

41.  

Bộ Tư pháp 1490/QĐ-BTP 08/08/2023 Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị 

toàn quốc sơ kết 05 năm thi hành 

Luật Trách nhiệm bồi thường của 

Nhà nước 

 

42.  

Bộ Tư pháp 04/2023/TT-

BTP 

14/08/2023 V/v hướng dẫn thực hiện một số thủ 

tục về quản lý hành chính và biểu 

mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân 

sự. 

 

43.  

Bộ Nội Vụ 12/2023/TT-

BNV 

08/08/2023 Bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ ban hành quy định về 

tuyển dụng công chức, viên chức, 

nâng ngạch công chức, thăng hạng 

viên chức và thực hiện chế độ hợp 

đồng một số loại công việc trong cơ 
quan hành chính nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập. 

 

44.  

Bộ Quốc 

phòng 

3773/QĐ-BQP 16/08/2023 Quyết định ban hành kế hoạch tổng 

kết pháp luật về tình trạng khẩn cấp 

từ năm 2000 đến năm 2023 

 

45.  

Bộ Tài Chính 54/2023/TT-

BTC 

15/08/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm công 

chức nghiệp vụ chuyên ngành tài 

chính trong cơ quan, tổ chức thuộc 

ngành, lĩnh vực tài chính 

Sao y số 
579/SY-

UBND 
ngày 

29/8/2023 

46.  

Bộ Tài Chính 55/2023/TT-
BTC 

15/08/2023 Thông tư quy định quản lý, sử dụng 
và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ 

nguồn ngân sách nhà nước thực hiện 

các chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021-2025 

 

47.  

Bộ Tài Chính 58/2023/TT-

BTC 

21/08/2023 Thông tư bãi bỏ Thông tư số 

26/2018/TT-BTC ngày 21 tháng 3 

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính quy định quản lý và sử dụng 

kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương 

trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 
2016-2020 

 

48.  

Bộ Giao 

Thông Vận 

Tải 

994/QĐ-

BGTVT 

10/08/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

Đường sắt thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải 

 

49.  

Bộ Giao 

Thông Vận 

Tải 

996/QĐ-

BGTVT 

10/08/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

hàng hải thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Giao thông vận tải 

 

50.  
Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2457/QĐ-

BGDĐT 

23/08/2023 Quyết định về việc công bố thủ tục 

hành chính nội bộ trong hệ thống 
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hành chính Nhà nước thuộc phạm vi 

chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư 

51.  

Kiểm toán 

Nhà nước 

1066/QĐ-

KTNN 

18/08/2023 Kiểm toán hoạt động xây dựng và 

việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự 

án đường ven biển tỉnh Bình Định, 

đoạn Cát Tiến - Diêm Vân 

 

52.  

Ủy Ban quản 
lý vốn tại 

doanh nghiệp 

432/QĐ-
UBQLV 

24/08/2023 Về việc giữ lại, tiếp tục quản lý, sử 
dụng 03 cơ sở nhà, đất của Công ty 

cổ phần Đại lý Hàng hải VN trên địa 

bàn tỉnh Bình Định và tỉnh Quảng 

Ninh 

Sao y số 

574/SY-
UBND 

ngày 
29/8/2023 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 

- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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